
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 151A100185 Lợi Mai Duyên 10/04/1997 0767788629 maiduyen.100497@gmail.com
2 161A100175 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 08/03/1996 0867979067 jeffhuynh.iam@gmail.com
3 181A010203 Trần Vũ Quế Anh 25/12/2000 0329188262 Queanhtran3205@gmail.com
4 191A040037 Lê Minh Mẩn 07/17/2000 0946033303 phongdaica11810@gmail.com
5 191A250042 Phùng Bảo Quý 05/10/2001 0888413205 Phungbaoquy2017@gmail.com
6 201A030261 Nguyễn Châu Kiều Mai 11/01/2002 0939665102 Chaukieumai111@gmail.com
7 201A030429 Đặng Nguyễn Thanh Tuyền 26/06/2001 0772648620 dangnguyenthanhtuyen26@gmail.com
8 201A030476 Đặng Trương Tấn Thành Đạt 23/02/2002 0906306543 truongtanthanhdat@gmail.com
9 201A080002 Lương Ngọc Song Thủy 24/10/1999 0941807345 songthuy241099@gmail.com 

10 201A080053 Dương Gia Linh 08/11/2002 0943190460 gialinh8112002@gmail.com
11 201A080335 Lư Mai Huỳnh Anh 29/03/2002 0898679416 huynhanhlumai@gmail.com
12 201A110016 Hoàng Nguyễn Phương Linh 13/11/2002 0395752426 Hnpl1311@gmail.com
13 201A210031 Phương Hà Thuý Vy 08/08/2002 0911962600 phuonghathuyvy@gmail.com
14 211A010057 Bùi Quốc Trung 13/08/2003 0836872836 buitrung4873@gmail.com
15 211A010090 Nhữ Mạnh Trường 01/10/2003 0325424896 remyratatouille0110@gmail.com
16 211A010242 Đinh Thị Phương Anh 10/09/2003 0799421009 dinhanhanime@gmail.com
17 211A030318 Nguyễn Thanh Trúc 16/09/2003 0357602315 thanhtruc16092003@gmail.com
18 211A030627 Lê Hoàng Hải Yến 29/04/2003 0933586148 haiyen56484@gmail.com
19 211A030838 Nguyễn Tấn Khoa 03/09/2003 0763291188 koha.infow@gmail.com
20 211A030903 Nguyễn Thị Đoan 25/03/2002 0856665610 donchau403@gmail.com
21 211A031158 Bùi Hồng Nhi 24/07/2003 0855403182 hongnhi09nh@gmail.com
22 211A040053 Nguyễn Thị Huyền Trân 23/02/2003 0385360766 nguyenthihuyentran391@gmail.com
23 211A040186 Lưu Thị Hồng 26/02/2003 0589381312 luuhong859@gmail.com
24 211A050026 Lê Thị Yến Nhi 11/11/2003 0366324401 lenhi11112003@gmail.com
25 211A080190 Huỳnh Mỹ Bửu 24/10/2003 0338369174 Mybuu2003@gmail.com 
26 211A210303 Nguyễn Trần Thuỳ Trang 27/06/2003 0868011334 thuytrang27062003@gmail.com
27 211A210314 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh 28/11/2003 0799620812 Nhtranhh28@gmail.com
28 211A230069 Hồ Thị Thanh Ngân 03/02/2003 0388063187 httngan0302@gmail.com
29 211A230077 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/07/2003 0927664334 Nguyenlinhhh222@gmail.com
30 211A230133 Đặng Minh Tài 17/09/2003 0888717923 mintaidang@gmail.com
31 211A230204 Huỳnh Minh Phúc 16/06/2003 0353747983 huynhminhphuc1606@gmail.com
32 221A010700 Trần Mạnh Dũng 10/03/2004 0768215215 Manhdung932@gmail.com
33 221A020044 Phan Minh Tuấn 07/04/2004 0349916429 ptuann644@gmail.com
34 221A030210 Lê Ngọc Quế 12/08/2004 0365109375 lengocque9375@gmail.com
35 221A030341 Trần Kiều Duyên 30/04/2003 0917473569 trankieuduyen2020@gmail.com 
36 221A030382 Lương Trần Phương Thảo 16/12/2004 0935935215 phuongthao1612py@gmail.com
37 221A030513 Đinh Thị Phương Thuỳ 17/11/2004 0346788437 dinhthiphuongthuy17112004@gmail.com 
38 221A030517 Nguyễn Thị Kha Tú 12/04/2004 0933196893 ntkhatu8@gmail.com
39 221A030856 Hồ Nhưu Mỵ 12/05/2004 0976573761 nhuumy9@gmail.com
40 221A031003 Nguyễn Thị Huyền Trân 29/10/2004 0829522756 nguyentrantg2004@gmail.com
41 221A031123 Nguyễn Huỳnh Thanh Nhơn 05/03/2004 0357827277 nhon3103@gmail.com
42 221A040124 Nguyễn Phạm Phương Dung 20/02/2004 0708714797 Phuonggdungg02@gmail.com
43 221A040259 Lê Diễm Phương 01/01/2004 0765126365 lediemphuong010104@gmail.com
44 221A040269 Trương Thúy Vy 08/08/2004 0836071778 thuyvytruong00@gmail.com
45 221A040532 Võ Anh Bảo 15/06/2004 0344752939 voanhbao1562004@gmail.com
46 221A050095 Nguyễn Hoàng Bảo Như 15/07/2004 0343315099 Tnhu40436@gmail.com
47 221A050176 Trần Thị Yến Nhi 28/03/2004 0386948344 Tranthiyennhi8344@gmail.com
48 221A050438 Nguyễn Thị Quế Trân 16/10/2004 0393130843 quetran161024@gmail.com
49 221A050729 Mai Thuỳ Trang 11/02/2004 0941446506 mttrang204@gmail.com
50 221A080354 Nguyễn Thuỳ Anh Thư 31/01/2003 0704561025 nguyenthuyanhthu3101@gmail.com
51 221A140199 Nguyễn Ngọc Hòa Trang 02/02/2004 0901472276 Trangwow@gmail.com
52 221A170848 Nguyễn Thị Lê Nguyên 21/12/2004 0397710588 nguyennguyenn211204@gmail.com
53 221A210308 Hà Thị Xuân Quyên 11/09/2004 0342466893 xuanquyen2794@gmail.com
54 221A230159 Nguyễn Tiến Nghĩa 27/12/2004 0941203097 tiennghia27124@gmail.com
55 221A300232 Đặng Viết Đức 07/07/2004 0816143431 vietsduc04@gmail.com
56 221A310018 Đoàn Diễm My 11/05/2004 0901545644 Diemmyd1105@gmail.com
57 221A310034 Trình Thị Thái Diệu 17/09/2004 0869194126 thaidieutrinhthi1709@gmail.com
58 221A310037 Lâm Mỹ Quyên 26/12/2004 0777212560 lammyquyen1843@gmail.com
59 221A310111 Bùi Quang Huy 15/11/2004 0862808559 buiquanghuy12c2@gmail.com
60 221A310305 Hoàng Hồng Diễm 10/04/2004 0336331858 hoanghongdiem04@gmail.com
61 221A320066 Trần Thị Kim Ngân 30/05/2004 0347424620 nganbt982@gmail.com
62 221A360051 Huỳnh Nguyễn Bảo Thy 04/07/2004 0332857514 Huynhnguyenbaothy3065@gmail.com
63 221A370278 Dương Thị Yến Nhi 03/05/2004 0344022187 duongthiyennhi0305@gmail.com
64 221A370495 Mai Nhật An 06/05/2004 0354835984 Nhatanmai311@gmail.com
65 221A370673 Trần Nguyễn Thuỳ Trâm 25/10/2004 0358456715 thuytram251004@gmail.com
66 221A370693 Thái Thị Yến Lan 09/07/2004 0355357229 Yenlan9797@gmail.com
67 221A370913 Nguyễn Thị Thuý My 21/05/2004 0348194749 nguyenthithuymy2004@gmail.com
68 221A370915 Hồ Thanh Phương 21/01/2004 0909154074 hthphuong004@gmail.com 
69 221A371056 Nguyễn Trương Bích Uyên 11/10/2004 0396165143 uuyen704@gmail.com
70 221A371082 Lê Chí Bảo 08/08/2004 0829751728 Chibao080804@gmail.com
71 221A371092 Nguyễn Thị Thu Thảo 29/02/2004 0329438385 nthao35393@gmail.com
72 221A371129 Hồ Thị Hậu 05/02/2004 0366352812 hau05022004@gmail.com
73 231A010500 Lê Chí Tâm 16/02/2005 0789922946 lechitam1602@gmail.com
74 Phù Thanh Nam 22/02/1989 0393438928 nampt@hunghau.vn
75 Trương Phạm Thảo Hiền 22/01/1988 0933846988 hien.ans@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 9/2025 TỐI 2-4-6

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 17/9 - 17/11/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


